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Bản án số: 54/2019/HS-PT 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Năm 

Bà Trần Thị Bé  

Ông Trần Mười. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 
Ông Lương Thanh Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 34/2019/TLPT-HS ngày 28 

tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Lê Đình T do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2019/HS-ST ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Đình T (Tên gọi khác: T1) - sinh năm 1979 tại tỉnh Quảng Ngãi;  

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã Hành T, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

không; con ông Lê Đình N và bà Trần Thị Ng; vợ: Lê Thị Bích P, có 01 con 

chung với bà P sinh năm 2019 và 02 con riêng lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 

2007; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 16/7/2018 đến ngày 24/7/2018 

được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại có mặt 

tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lê Đình T có quan hệ bà con với Nguyễn Thị N, sinh năm 1972 là chủ 

quán cà phê N, ở thôn A, xã Hành P, huyện N nên T thường xuyên đến quán cà 

phê N để uống cà phê. Ngày 05/7/2018, T đến uống cà phê tại N, gặp người đàn 
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ông tên B (không rõ lai lịch) đang uống cà phê và sử dụng laptop để tham gia cá 

độ bóng đá qua mạng. Tại đây, T hỏi B cách thức cá độ bóng đá qua mạng và 

trang mạng cá cược bóng đá. B nói cho T cách thức truy cập trang web 

Bong88.com để cá cược bóng đá và thỏa thuận sẽ đưa cho T tài khoản có tên 

Dtd81kk06001, mật khẩu Aaaa111, với hạng mức cá cược 400 đô (tương đương 

với 40.000.000 đồng) do B quản lý để T cá cược với nhà mạng, thắng thua cá 

cược được chung bằng tiền mặt thông qua B. T đồng ý và đưa số tiền 5.000.000 

đồng (Năm triệu đồng) cho B để đặt cọc làm tin. Từ ngày 06/7/2018 đến ngày 

15/7/2018, khi đang diễn ra giải bóng đá world cup 2018, Lê Đình T thường 

xuyên đến quán cà phê N thuộc thôn A, xã Hành P, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi 

để xem bóng đá và sử dụng laptop kết nối Wifi truy cập vào trang Web 

bong88.com với tên đăng nhập Dtd81kk06001, mật khẩu đăng nhập  Aaaa111 

để cá cược bóng đá. Hàng ngày, khi có trận thi đấu giải bóng đá tại vòng chung 

kết World cup 2018 diễn ra, T trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng 

tiền dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang Web Bong88.com với tên đăng 

nhập, mật  khẩu đăng nhập nêu trên. Khi trận đấu kết thúc, căn cứ kết quả thắng, 

thua do nhà mạng tính toán, Lê Đình T gặp trực tiếp người đàn ông tên B để 

nhận tiền thắng cá độ bóng đá hoặc chung tiền thua cá độ bóng đá.  

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 15/7/2018, Lê Đình T mang theo máy tính 

xách tay đến quán cà phê N uống cà phê, xem bóng đá và cá cược bóng đá trận 

đấu chung kết World cup 2018 giữa đội bóng nước Pháp gặp đội nước Croatia 

diễn ra lúc 22 giờ cùng ngày. Lê Đình T vào trang Web   “bong88.com” xem 

kèo cá độ bóng đá và trực tiếp đặt cược kèo, số tiền trên trang Web trên để tham 

gia cá cược bóng với nhà mạng. Ở hiệp thi đấu thứ nhất của trận đấu giữa đội 

tuyển Pháp gặp đội tuyển Croatia; Lê Đình T tham gia đánh bạc với tổng số tiền 

1.000.000 đồng, đặt kèo “đá phạt góc đứng bên tài”. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 

nhất T thắng cá độ với số tiền 1.000.000 đồng với nhà mạng. Ngoài ra, trong cả 

trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Coroatia, Lê Đình T còn tham gia cá 

độ các kèo với số tiền như sau: 

- Cá độ kèo “Xỉu, cả trận, đứng cả hai bên” với số tiền 2.000.000 đồng; 

- Cá độ kèo “cả trận đội tuyển Pháp thắng” với số tiền 2.000.000 đồng; 

- Cá độ kèo “cả trận đội tuyển Croatia thắng” với  số tiền 500.000 đồng;  

- Cá độ kèo “cả trận đội tuyển Pháp thắng” với số tiền 1.000.000 đồng; 

- Cá độ kèo “đá phạt góc đội tuyển Pháp thắng” với số tiền 400.000 đồng 

và 1.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền kèo này là 1.400.000 đồng. 

- Cá độ kèo Tài bàn thắng, cả trận 2 lần mỗi lần với số tiền 1.000.000 đồng. 

Tổng số tiền kèo này là 2.000.000 đồng. 

Khi trận đấu đang diễn ra ở hiệp thi đấu thứ hai, chưa có kết quả thắng thua 

thì Lê Đình T bị Công an huyện N phát hiện bắt quả tang và tạm giữ tài liệu, đồ 

vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Do đó, 
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trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Croatia vào ngày 15/7/2018, 

Lê Đình T tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền tại các kèo cá độ khác nhau 

là 9.900.000 đồng (Chín triệu chín trăm nghìn đồng) và thắng cá độ ở một kèo 

cá độ với số tiền là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).  

Quá trình điều tra, xác định: 

Ngoài ra, Lê Đình T khai còn sử dụng máy tính xách tay kết nối mạng 

internet truy cập vào trang web Bong88.com để cá độ bóng đá ở 09 trận đấu 

bóng đá khác, trong đó có 07 trận đấu bóng đá T tham gia cá độ với số tiền trên 

5.000.000 đồng, cụ thể như sau: 

- Trận bóng đá giữa đội bóng Suwon Bluewwings và đội bóng Jeonbuk 

Huynhdai Motors (giải Korea K League 1) diễn ra vào ngày 14/7/2018, Lê Đình 

T cá độ bóng đá với số tiền là  300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và thua cá 

độ;  

- Trận đấu giữa đội bóng nước Anh gặp đội bóng nước Bỉ diễn ra lúc 21 

giờ ngày 14/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 07 kèo cá độ với tổng số tiền là 

12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) và số tiền thắng cá độ bóng đá là 

4.250.000 đồng ( Bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Do đó, tổng số tiền 

T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là: 16.250.000 đồng 

(Mười sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Trận đấu giữa đội bóng nước Anh gặp đội bóng nước Croatia diễn ra lúc 

01 giờ ngày 12/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 17 kèo cá độ với tổng số tiền 

là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) và số tiền thắng cá độ bóng đá là 

3.220.000 đồng ( Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng ). Do đó, tổng số tiền T 

đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là 20.220.000 đồng (Hai 

mươi triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).  

- Trận bóng đá giữa đội bóng Jagioellonia Bialystok gặp đội bóng Dinamo 

Bucuesti (giải Club Friendly) diễn ra vào ngày 10/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng 

đá với số tiền là 1.000.000 đ (Một triệu đồng) và thua cá độ; 

- Trận đấu giữa đội bóng nước Pháp gặp đội bóng nước Bỉ diễn ra vào lúc 

01 giờ ngày 11/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 15 kèo cá độ với tổng số tiền 

là 14.400.000đ (Mười bốn triệu bốn trăm ngàn đồng) và số tiền thắng cá độ 

bóng đá là 4.276.000đ (Bốn triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). Do đó, 

tổng số tiền T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là 

18.676.000đ (Mười tám triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). 

- Trận đấu giữa đội bóng nước Anh gặp đội bóng nước Thụy Điển diễn ra 

vào lúc 21 giờ ngày 07/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 07 kèo cá độ với 

tổng số tiền là 12.400.000đ (Mười hai triệu bốn trăm ngàn đồng) và số tiền 

thắng cá độ bóng đá là 5.700.000đ (năm triệu bảy trăm ngàn đồng). Do đó, tổng 

số tiền T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là 18.100.000đ 

(Mười tám triệu một trăm ngàn đồng); 
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- Trận đấu giữa đội bóng nước Nga gặp đội bóng nước Croatia diễn ra vào 

lúc 01 giờ ngày 07/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 11 kèo cá độ với tổng số 

tiền là 20.100.000đ (Hai mươi triệu một trăm ngàn đồng) và số tiền thắng cá độ 

bóng đá là 6.240.000đ (Sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng). Do đó, tổng số 

tiền T đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là 26.340.000đ (Hai 

mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng). 

- Trận đấu giữa đội bóng nước Pháp gặp đội bóng nước Uruguay diễn ra 

vào lúc 21 giờ ngày 06/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 09 kèo cá độ với 

tổng số tiền là 8.000.000đ (Tám triệu đồng); 

- Trận đấu giữa đội bóng nước Brazil gặp đội bóng nước Bỉ diễn ra vào lúc 

01 giờ ngày 07/7/2018, Lê Đình T cá độ bóng đá ở 11 kèo cá độ với tổng số tiền 

là 14.300.000đ (mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng) với số tiền thắng cá độ bóng 

đá là 4.380.000đ (Bốn triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng). Do đó, tổng số tiền T 

đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong trận này là 18.680.000đ (Mười tám 

triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng). 

Tại kết quả giám định số 672/KLGĐ-PC 45, ngày 23/7/2018 của phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Có 01 nội dung văn bản gồm 

12 hình ảnh, 06 trang trích xuất từ phần mềm trình duyệt Website “Cốc Cốc” 

trong máy tính xách tay hiệu ACER ASPIRE F5-573G; có 302 cuộc gọi, 02 tin 

nhắn được lưu trữ trong điện thoại di động hiệu OPPO màu vàng có số IMEI 1: 

8636600329; IMEI 1: 863660032100221 có 10 tin nhắn đến và 03 cuộc gọi đi, 

28 cuộc gọi nhỡ, 04 tin nhắn đi và 15 tin nhắn đến lưu trữ trong điện thoại di 

động LENOVO, model A269i; có 01 nội dung văn bản gồm 52 trang được trích 

xuất từ tập tin có tên “Bảng Cược.docx” lưu trữ trong USB hiệu Kingston SE9 

8GB màu bạc. Trong đó, nội dung dữ liễu trích xuất từ phần mềm trình duyệt 

Web “Cốc Cốc” trong máy tính xách tay và nội dung văn bản trích xuất từ tập 

tin lưu trữ trong USB có thể hiện đầy đủ các dữ liệu của các trận đấu bóng đá, tỉ 

lệ ăn thua của các kèo cá độ mà Lê Đình T tham gia cá độ trên trang Web 

bong88.com từ ngày 06/7/2018 đến ngày 15/7/2018. 

Tại kết luận giám định số 684/KLGĐ-PC45, ngày 25/7/2018 của phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Chữ viết trên giấy vở (hay còn 

gọi là tịch cá độ bóng đá) là do Lê Đình T viết. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2019/HS-ST ngày 09/4/2019 của Toà án 

nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Đình T (Tên gọi khác: T1) phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Đình T 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án; được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 24 tháng 7 năm 2018. 

Ngoài ra, còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 
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Ngày 22/4/2019, bị cáo Lê Đình T có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu 

xem xét hành vi của bị cáo là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự nhưng cấp sơ thẩm xét xử theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự 

là không đúng, nặng nên xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc cho bị cáo xin 

được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Đình T vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

*Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc 

giải quyết vụ án: Bị cáo Lê Đình T sử dụng máy tính xách tay kết nối với mạng 

Internet truy cập vào trang web bong88.com (đây là trang mạng đánh bạc trực 

tuyến không được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam) với tên đăng nhập Dtd81kk06001, mật khẩu đăng nhập Aaaa111 xem 

kèo cá độ bóng đá và trực tiếp đặt cược tiền tham gia cá cược với nhà mạng. Do 

đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình T 03 năm tù về tội “Đánh bạc” 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội; 

cân nhắc về nhân thân, áp dụng tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo T; tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo T không cung cấp 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng 

án treo của bị cáo Lê Đình T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 

05/2019/HS-ST ngày 09/4/2019 của Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét hành vi của bị cáo Lê Đình T, thì thấy: Ngày 15/7/2018, bị cáo Lê 

Đình T sử dụng máy tính xách tay kết nối với mạng Internet truy cập vào trang 

web bong88.com với tên đăng nhập Dtd81kk06001, mật khẩu đăng nhập 

Aaaa111 xem kèo cá độ bóng đá và trực tiếp đặt cược tiền tham gia cá độ với 

nhà mạng để cá độ bóng đá giữa đội bóng nước Pháp với đội bóng nước Croatia 

diễn ra vào lúc 22 giờ cùng ngày với tổng số tiền bị cáo cá độ tại các kèo cá độ 

khác nhau là 9.900.000đ (Chín triệu chín trăm nghìn đồng) và thắng cá độ ở hiệp 

1 của trận đấu với số tiền là 1.000.000đ (Một triệu đồng); chưa kết thúc trận đấu 

thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, từ ngày 06/7/2018 đến ngày 14/7/2018, bị cáo Lê 

Đình T còn 09 lần sử dụng máy tính xách tay kết nối với mạng Internet truy cập 

vào trang web bong88.com và vẫn sử dụng tài khoản trên để tham gia cá cược 

với nhà mạng; tổng 10 lần bị cáo Lê Đình T đánh bạc với số tiền 109.400.000 

đồng, thắng 29.066.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Lê Đình T về 

tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.   
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[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Đình T:  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, nhưng bị cáo cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự nhưng cấp sơ thẩm xét xử theo điểm c khoản 

2 Điều 321 Bộ luật hình sự là không đúng và nặng, nên đề nghị xem xét cho bị 

cáo; Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

Bị cáo Lê Đình T sử dụng máy tính xách tay kết nối với mạng Internet 

truy cập vào trang web bong88.com (đây là trang mạng đánh bạc trực tuyến 

không được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam) với tên đăng nhập Dtd81kk06001, mật khẩu đăng nhập Aaaa111 xem kèo 

cá độ bóng đá và trực tiếp đặt cược tiền tham gia cá cược với nhà mạng. Đây là 

tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ 

luật hình sự theo hướng dẫn tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 

của Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng hành vi phạm 

tội của bị cáo, cân nhắc về nhân thân, áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo Lê Đình T 03 (ba) năm tù 

về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là phù hợp, không nặng. Tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo Lê Đình T không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự nào mới nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để xem xét chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo. Do đó, giữ nguyên điều luật áp dụng và mức hình phạt 

bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.  

[3] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Bị cáo Lê Đình T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Đình T. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 09/4/2019 của Toà án nhân dân huyện 

N, tỉnh Quảng Ngãi. 

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Đình T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian 

tạm giữ từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 24 tháng 7 năm 2018. 

2. Bị cáo Lê Đình T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện N; 

- Công an huyện N; 

- THA dân sự huyện N; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                             (Đã ký) 

 

 

 Nguyễn Văn Năm 
 

 
 


